
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCTM21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,515,000

1 67DCTM20001 LÊ BÌNH AN 18/01/1998 |4.8 D |4.2 D |2.2 F |5.1 D+ |6.1 C+ |3.2 F |4.6 D |8.0 B+ 2 30,000

2 67DCTM20003 LÊ KHẮC TIẾN ANH 01/06/1998 |4.4 D |1.9 F |0.0 F |4.7 D |5.2 D+ |0.0 F |3.3 F |4.0 D 4 60,000

3 67DCTM20005 NGUYỄN PHÚC HOÀNG ANH 12/08/1998 |5.1 D+ |7.1 B |1.8 F |4.8 D |5.5 C |0.0 F |3.1 F |4.0 D 3 45,000

4 67DCTM20004 TRẦN MINH ANH 14/08/1998 |0.0 F |1.5 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 6 90,000

5 67DCTM20008 HÀ VĂN CHUNG 27/12/1998 |5.5 C |8.6 A |7.0 B |6.8 C+ |7.8 B |7.7 B |5.5 C |4.0 D 0 0

6 67DCTM20009 HOÀNG THỊ CÚC 19/07/1998 0 0

7 67DCTM20010 NGUYỄN KIM CƯƠNG 12/12/1998 |6.0 C+ |6.8 C+ |5.6 C |7.0 B |6.9 C+ |4.3 D |3.6 F |4.0 D 1 15,000

8 67DCTM20011 TRẦN VĂN CƯƠNG 17/11/1998 |5.2 D+ |7.0 B |2.2 F |5.8 C |5.1 D+ |1.2 F |3.8 F |2.0 F 4 60,000

9 67DCTM20014 ĐỖ TIẾN DŨNG 06/07/1998 |5.3 D+ |9.3 A |5.2 D+ |6.6 C+ |7.1 B |5.5 C |6.3 C+ |8.0 B+ 0 0

10 67DCTM20013 NGUYỄN TUẤN DŨNG 21/10/1998 |5.6 C |5.7 C |2.2 F |4.9 D |4.9 D |0.0 F |5.6 C |7.0 B 2 30,000

11 67DCTM20018 LÊ ĐẮC DUY 08/08/1998 |4.7 D |4.3 D |3.6 F |4.7 D |5.5 C |2.9 F |3.7 F |7.0 B 3 45,000

12 67DCTM20017 MAI QUANG DUY 03/11/1998 |5.5 C |5.0 D+ |3.6 F |5.5 C |6.4 C+ |4.4 D |5.1 D+ |7.0 B 1 15,000

13 67DCTM20015 NGUYỄN THẾ DƯƠNG 29/08/1998 |4.5 D |1.7 F |0.0 F |4.4 D |5.1 D+ |4.1 D |0.0 F |7.0 B 3 45,000

14 67DCTM20027 VŨ THÀNH ĐỨC 27/02/1998 |6.1 C+ |5.0 D+ |3.3 F |5.0 D+ |4.8 D |4.1 D |4.1 D |4.0 D 1 15,000

15 67DCTM20020 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 19/12/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

16 67DCTM20023 NGUYỄN THÀNH ĐÔ 13/12/1998 |5.4 D+ |5.0 D+ |2.2 F |4.8 D |4.7 D |3.5 F |4.4 D |2.0 F 3 45,000

17 67DCTM20028 HOÀNG THẾ HÀ 08/09/1998 |5.5 C |5.2 D+ |3.6 F |6.3 C+ |5.3 D+ |7.0 B |6.2 C+ |4.0 D 1 15,000

18 67DCTM20035 NGUYỄN TRUNG HIẾU 03/09/1998 0 0

19 67DCTM20038 BÙI MINH HÒA 27/06/1998 |5.7 C |6.5 C+ |8.6 A |8.1 B+ |8.4 B+ |4.2 D |7.5 B |8.5 A 0 0

20 67DCTM20037 LÊ VĂN HÒA 21/09/1998 |4.6 D |5.7 C |3.6 F |5.9 C |6.6 C+ |3.2 F |5.2 D+ |8.0 B+ 2 30,000

21 67DCTM20039 TRẦN ĐỨC HOÀNG 05/10/1998 0 0

22 67DCTM20041 VŨ MẠNH HOÀNG 24/09/1998 |0.0 F |2.2 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

23 67DCTM20042 TRẦN TRỌNG HUẤN 13/06/1998 |5.4 D+ |6.6 C+ |3.6 F |6.2 C+ |8.4 B+ |5.5 C |5.0 D+ |4.0 D 1 15,000

24 67DCTM20050 NGUYỄN QUANG HUY 22/11/1998 |8.4 B+ |9.3 A |8.4 B+ |9.6 A |9.7 A |10 A |8.2 B+ |8.0 B+ 0 0

25 67DCTM20047 NGUYỄN QUỐC HUY 18/01/1998 |6.0 C+ |9.1 A |6.2 C+ |8.0 B+ |8.3 B+ |6.9 C+ |6.8 C+ |7.0 B 0 0

26 67DCTM20049 NGUYỄN VĂN HUY 24/09/1998 |6.5 C+ |6.8 C+ |3.6 F |6.6 C+ |8.4 B+ |7.6 B |6.0 C+ |4.0 D 1 15,000

27 67DCTM20054 NGUYỄN DUY KIÊN 12/08/1998 |4.9 D |6.1 C+ |8.7 A |6.1 C+ |6.0 C+ |3.7 F |4.1 D |2.0 F 2 30,000

28 67DCTM20056 ĐỖ VĂN LÂM 06/04/1998 |6.3 C+ |3.0 F |2.8 F |2.7 F |1.9 F |2.2 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

29 67DCTM20058 PHẠM VĂN LỘC 29/06/1998 |6.6 C+ |7.7 B |1.6 F |5.2 D+ |6.4 C+ |1.4 F |5.2 D+ |0.0 F 3 45,000

30 67DCTM20059 CAO ĐINH LỢI 12/05/1998 |1.5 F |0.0 F |0.0 F |0.6 F |0.0 F |0.0 F |4.0 D 6 90,000

31 67DCTM20061 BÙI ĐẮC LONG 14/01/1998 |6.3 C+ |6.1 C+ |3.6 F |4.9 D |6.2 C+ |4.1 D |4.7 D |2.0 F 2 30,000
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32 67DCTM20066 TẠ CÔNG MINH 03/11/1998 |5.1 D+ |5.7 C |2.2 F |5.9 C |5.9 C |1.4 F |5.0 D+ |8.0 B+ 2 30,000

33 67DCTM20070 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 18/03/1998 |6.8 C+ |5.9 C |4.1 D |5.1 D+ |7.0 B |4.3 D |5.3 D+ |7.0 B 0 0

34 67DCTM20074 ĐỖ QUANG NINH 18/11/1998 |6.9 C+ |9.1 A |5.6 C |6.1 C+ |7.1 B |3.0 F |6.1 C+ |8.0 B+ 1 15,000

35 67DCTM20075 PHẠM VĂN PHONG 02/04/1998 |7.2 B |7.9 B |9.3 A |8.1 B+ |9.0 A |8.2 B+ |6.6 C+ |7.0 B 0 0

36 67DCTM20076 KIỀU MẠNH QUANG 26/07/1998 |5.2 D+ |5.0 D+ |3.2 F |5.0 D+ |6.6 C+ |0.0 F |3.8 F |7.0 B 3 45,000

37 67DCTM20080 VƯƠNG VĂN SANG 07/11/1998 |4.9 D |5.0 D+ |3.0 F |4.0 D |5.2 D+ |2.0 F |2.5 F |7.0 B 3 45,000

38 67DCTM20082 TẠ QUANG SÁNG 09/10/1998 |5.2 D+ |5.2 D+ |3.2 F |6.9 C+ |3.3 F |0.0 F |5.0 D+ |9.0 A 3 45,000

39 67DCTM20083 NGUYỄN VĂN SƠN 04/10/1998 |6.7 C+ |8.0 B+ |8.6 A |8.7 A |9.0 A |10 A |8.8 A |8.5 A 0 0

40 67DCTM20098 NGUYỄN VĂN TỨ 28/09/1998 |5.3 D+ |5.4 D+ |3.6 F |5.9 C |8.2 B+ |4.8 D |4.6 D |8.0 B+ 1 15,000

41 67DCTM20086 TRẦN MINH THÁI 11/04/1998 |6.1 C+ |9.3 A |8.6 A |8.9 A |9.2 A |3.8 F |8.0 B+ |7.0 B 1 15,000

42 67DCTM20088 TRẦN ĐỨC THAO 24/03/1998 |5.8 C |8.2 B+ |7.3 B |6.4 C+ |7.4 B |5.7 C |5.9 C |4.0 D 0 0

43 67DCTM20090 BÙI VĂN THỊNH 12/07/1998 |4.5 D |5.7 C |1.8 F |5.9 C |7.4 B |2.9 F |4.0 D |4.0 D 2 30,000

44 67DCTM20091 ĐẶNG ĐÌNH THUẤN 22/01/1998 |5.0 D+ |6.9 C+ |2.2 F |6.3 C+ |7.7 B |1.0 F |6.2 C+ |4.0 D 2 30,000

45 67DCTM20094 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH 15/11/1998 |4.5 D |5.2 D+ |4.1 D |5.6 C |7.3 B |3.0 F |7.1 B |4.0 D 1 15,000

46 67DCTM20095 NGUYỄN THANH TRÚC 20/01/1998 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

47 67DCTM20099 HOÀNG ANH TUẤN 24/06/1998 |7.4 B |6.1 C+ |4.1 D |5.9 C |6.5 C+ |5.3 D+ |5.8 C |4.0 D 0 0

48 67DCTM20101 PHẠM ANH TUẤN 06/11/1998 0 0

49 67DCTM20102 ĐỖ THANH TÙNG 14/03/1998 |5.3 D+ |5.7 C |1.8 F |4.3 D |4.4 D |0.0 F |4.1 D |0.0 F 3 45,000


